
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 2 – Toán5

Mạchkiếnthức, kĩnăng
Sốcâuvàsốđ

iểm
Mức 1,2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Sốvàphéptính
- 
Cácphéptínhvớisốthậpphân(cộn
g, trừ, nhân, chia sốthậpphân)

Sốcâu 1 1 1 1 2

Sốđiểm 0,5đ 1,5đ 1đ 0,5đ 2,5đ

Đạilượng
- Viếtsốđođộdài, khốilượng, 
diệntíchdướidạngsốthậpphân.
- Đơnvịđothểtích.

Sốcâu 1 1 2 0

Sốđiểm
0,5đ 0,5đ 1đ 0

Giảitoán
- 
Tỉsốphầntrămvàgiảitoánvềtỉsốp
hầntrăm.
- Toánchuyểnđộng.

Sốcâu 1 1 0 2

Sốđiểm
1,5đ 2đ 0 2,5đ

Yếutốhìnhhọc:
-Hình tam giác
- Hình thang
- Hìnhtròn
- Hìnhhộpchữnhật
- Hìnhlậpphương.
- Diệntích, thểtíchcủamộthình. 

Sốcâu 1 1 1 3 10

Sốđiểm 0,5đ 1đ 1đ 2,5đ 0

Tổng Sốcâu 3 2 2 1 1 1 6 4

Sốđiểm 1,5đ 3 1,5đ 2đ 1đ 1đ 4đ 6đ

% điểm 45% 35% 20% 40% 60%
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